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THIẾT BỊ NGƯỜI DÙNG

(57)  Sáng chế đề cập đến trạm cơ sở. Trạm cơ sở này bao gồm mạch truyền để tạo ra thông 
báo cho phép sử dụng liên kết lên dùng định dạng thông tin điều khiển liên kết xuống 
(DCI: Downlink Control Information) cho chế độ truyền có nhiều đầu vào nhiều đầu ra 
(MIMO: Multiple-Input Multiple-Output) trên liên kết lên. Định dạng MIMO DCI liên kết 
lên này có trường sơ đồ điều biến và mã hoá (MCS: Modulation and Coding Scheme) có 
giá trị MCS cho mỗi khối vận chuyển trong số hai khối vận chuyển. Mạch truyền truyền 
thông báo cho phép sử dụng liên kết lên đến trạm thuê bao. Với một khối vận chuyển cho 
trước, tổ hợp của giá trị MCS tương ứng với khối vận chuyển và số nguyên dương biểu thị 
số lượng khối tài nguyên vật lý phân định cho trạm thuê bao (N_PRB) chỉ báo việc khối 
vận chuyển đó có bị bất hoạt hay không.
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